
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 05-QTKD /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D16_KD03 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

Ghi chú 

1 DH71601780 Hà Thị Minh Anh 

Không nộp hồ sơ 
2 DH71602640 Nguyễn Thị Huyền Anh 

3 DH71600083 Tạ Thị Quỳnh Anh 

4 DH71602771 Đỗ Thụy Uyên Chi 

5 DH71601310 Nguyễn Thị Thùy Dương  

10 ngày 

XTN 2019 

bổ sung 

giấy chứng 

nhận 

  

6 DH71601083 Nguyễn Viết Đạt 

Không nộp hồ sơ 7 DH71603357 Phan Thị Thanh Hà 

8 DH71600994 Lê Minh Hiếu 

9 DH71602576 Liềng Thị Hoa 4    

10 DH71600240 Trần Thị Ngọc Huyền 19    

11 DH71600166 Lê Quốc Khang 

Không nộp hồ sơ 12 DH71600334 Phan Hồng Tuấn Kiệt 

13 DH71603495 Bùi Thanh Lâm 

14 DH71602195 Lưu Thị Mi Mi 0.5    

15 DH71603345 Trần Nguyễn Thanh Nam 
Không nộp hồ sơ 

16 DH71603312 Nguyễn Mai Kim Ngân 

17 DH71603412 Phùng Diệu Kim Ngôn 18    

18 DH71600570 Phạm Thị Yến Nhi 19    

19 DH71600300 Phan Thúy Nhi 

Không nộp hồ sơ 
20 DH71602192 Thái Thị Thanh Nhi 

21 DH71603150 Thái Nguyễn Hạo Nhiên 

22 DH71600867 Trương Kim Phụng 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

Ghi chú 

23 DH71602870 Nguyễn Thị Tuyết San 
Không nộp hồ sơ 

24 DH71603716 Tô Bảo Thành 

25 DH71603488 Trần Anh Thơ 19    

26 DH71603439 Nguyễn Thanh Thư Không nộp hồ sơ 

27 DH71602177 Lê Thị Thanh Trà 38.5    

28 DH71602806 Hồ Thị Ngọc Trâm 

Không nộp hồ sơ 29 DH71600313 Lê Thị Trúc 

30 DH71600306 Ngô Thủy Tuyên 

31 DH71601925 Nguyễn Thị Thanh Vy  

8 ngày 

XTN 2019 

bổ sung 

giấy chứng 

nhận 

  

32 DH71601977 Huỳnh Minh ý Không nộp hồ sơ 

33 DH71600326 Lại Thị Ngọc Yến 14   

Ngày 

07/07/2019 

trùng thời 

gian hoạt 

động quy 

đổi tương 

đương 1 

ngày 

CTXH 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


